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THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

 
Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Các thị trường cà phê tương lai đã tăng mạnh trong hầu hết năm 
2016, được thúc đẩy bởi những lo ngại về nguồn cung, đặc biệt là 
trên thị trường cà phê Robusta, khiến ngay cả giá cà phê Arabica 
chất lượng thấp cũng được kéo tăng.  

Giá cà phê Arabica tương lai quay đầu giảm vào cuối năm, do giai 
đoạn ra hoa gần đây của Brazil làm dấy lên hy vọng về khả năng 
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tăng sản lượng trong năm 2017, mặc dù 
theo chu kỳ nông học, năm 2017 là năm 
sản lượng thấp.  

Commerzbank cho rằng giá cà phê sẽ 
tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, thị 
trường có thể sẽ bị gián đoạn đà tăng do 
biến động tỷ giá. Nếu đồng Real Brazil 
tiếp tục giảm giá như dự đoán – đặc biệt 
là khi Mỹ tăng lãi suất – giá cà phê sẽ 
chịu áp lực giảm.  

Hôm nay (06/01), giá cà phê tại thị trường Việt Nam và thế giới nhẹ. Giá cà phê Robusta 
trên sàn London kỳ hạn 01/17 giảm 12 USD/tấn hay -1% lên mức 2.195 USD/tấn, các kỳ 
hạn khác cũng giảm 11-13USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 03/17 
tăng mạnh 1,95 cent/lb hay +1,38% lên mức 145,45 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng tăng 
1,90 – 1,95 cent/lb.  

Trong tuần giá cà phê Robusta BQ trên sàn London đạt 2.145,3 USD/tấn, tăng 1,97% so với 
tuần trước và cao hơn 45% so với cùng kỳ năm 2015, giá cao nhất trong tuần đạt 2.165 
USD/tấn, giá thấp nhất là 2.124 USD/tấn. Trong khi đó giá cà phê Arabica trên sàn kỳ hạn 
New York bình quân trong tuần đạt 3.086,5 USD/tấn tăng 3,63% so với tuần trước và cao 
hơn 12,4% so với cùng thời điểm năm 2016.  

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Tồn kho Arabica trên sàn kỳ hạn New York đã giảm 2.487 bao vào ngày 06/01/2017 đưa 
mức tồn kho về mức 1.252.202 triệu bao. 

Thâm hụt cà phê toàn cầu niên vụ 2014/15 và 2015/16 lần lượt đạt 2,7 triệu bao và 3,3 
triệu bao đã làm giảm mạnh các kho dự trữ tích lũy trước đây. Niên vụ 2016/17 được dự 
đoán tiếp tục là năm toàn cầu thâm hụt cà phê.  

Sau 3 năm thâm hụt cà phê liên tiếp trên thị trường toàn cầu vào 2014-15, 2015-16 và 
2016-17, Rabobank cho rằng thế giới tiếp tục thâm hụt 2 triệu bao cà phê trong niên vụ 
2017-18. 

Thâm hụt 4 năm liên tiếp trên thị trường cà phê tính lũy kế lên tới gần 10 triệu bao, sẽ làm 
giảm phần lớn lượng dự trữ 12,6 triệu bao trên toàn cầu, tích lũy từ 2 niên vụ bội thu là 
2012-13 và 2013-14. 

Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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Rabobank dự báo sản xuất cà  phê Arabica niên vụ 2016/17 sẽ tăng. Xét tới sản xuất tại 
Peru phục hồi mạnh lên 4,7 triệu tấn trong niên vụ 2016/17, và sản lượng tăng nhẹ tại 
Colombia, Honduras, Mexico và Nicaragua, mức tăng sản lượng cà phê Arabica, không tính 
Brazil, sẽ là 1,7 triệu bao. 

Rabobank cho rằng tỷ trọng sản lượng cà phê Robusta tại các nước không sản xuất cà phê 
sẽ dần suy giảm từ mức 35,6% trong niên vụ 2015-16 xuống 35,1% trong 2016-17 và 34% 
trong 2017-18. Trong bối cảnh này, chênh lệch giá cà phê Arabica và Robusta sẽ giảm, đặc 
biệt là do thâm hụt mạnh cà phê Robusta toàn cầu, nhưng nguồn cung cà phê Arabica lại 
dồi dào. 

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

Sáng nay (30/12), giá cà phê nhân 
xô tại Tây Nguyên giảm 200 ngàn 
đồng/tấn, đạt mức 44,8 - 45,3 
triệu đồng/ tấn. 

Kết thúc tuần giá cà phê tại thị 
trường Đắk Lắk tăng 2,37% so với 
tuần trước và cao hơn 34,7% so 
với cùng kỳ năm 2016. Giá cao 
nhất trong tuần đạt 45.500 
vnđ/kg, giá thấp nhất trong tuần 
44.700 VNĐ/kg.  Nguồn: AGROINFO tổng hợp 
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT 

Sản xuất cà phê Robusta tại Việt Nam niên vụ 2017/18 được dự đoán tăng, cũng sẽ gây áp 
lực giảm giá. 

Giá cà phê đã liên tục tăng kể từ đầu năm 2016 và phá vỡ mức giá trần 160 cents/pound. 
Thời tiết bất lợi tại Brazil và Việt Nam làm giảm năng suất và đẩy giá tăng. 

TIN DỊCH BỆNH 

Diễn biến dịch bệnh trên cây cà phê tại một số địa phương trong tuần qua như sau: 

ĐẮK LẮK: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần:  

Rệp sáp TLH: 2-6%; Rệp sáp mềm xanh TLH: 
5-9%; Nấm hồng TLH: 3-5%; Rỉ sắt TLB: 5-
20%, DTN 5,9ha (M’Đrăk, Ea Hleo); Đốm mắt 
cua TLH: 5-10%; Tuyến trùng TLH: 3-8%; Mọt 
đục quả TLH: 5-10%; Khô cành, khô quả 
TLH: 3-5% gây hại rải rác. 

Dự kiến thời gian tới: 

Chỉ đạo thu hoạch cà phê chín đến đâu thu 
hái đến đó không thu hái cà phê xanh để 
đảm bảo năng suất, chất lượng cà phê. 
Hướng dẫn nông dân hái đến đâu tiến hành 
vệ sinh vườn cây, cắt chồi, tỉa cành, tạo tán, 
rong tỉa cây che bóng, loại trừ các cành khô 
chết, cành sâu, bệnh nặng đem tiêu hủy... 

ĐẮK NÔNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần:  

Các đối tượng gây hại như: Bệnh khô cành 
DTN 0,7 ha, TLB 8,3 – 16,7%, gây hại tại thị 
trấn Eating, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút. 
Ngoài ra bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, mọt đục 
cành, sâu đục thân,... gây hại rải rác, TLH 
thấp. 

Dự kiến thời gian tới: 

Cần đề phòng các đối tượng như: Bệnh gỉ 
sắt, đốm mắt cua, sâu đục thân, cành,... 

GIA LAI: 

 Tình hình dịch bệnh trong tuần:  

Bệnh Gỉ sắt 5-57% DTN 7059 ha, Bệnh khô 
cành TLB 5-50%, DTN 6.598ha; rệp sáp TLH 
5-50%, DTN 1.763ha gây hại giảm nhẹ; mọt 
đục cành, thán thư lá, ve sầu gây hại cục bộ. 

Dự kiến thời gian tới: 

Bệnh gỉ sắt, khô cành tiếp tục gây hại; mọt 
đục cành, sâu đục thân gây hại rải rác. 
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LÂM ĐỒNG: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần:  

Sâu đục thân: Gây hại 1.192ha cà phê chè 
tại Đà Lạt, giảm 18,7ha (180ha nhiễm nặng), 
TLH 11 – 30%; Bọ xít muỗi: Ít biến động so 
với kỳ trước, trong tuần bọ xít muỗi gây hại 
1.175,5ha cà phê chè (167,1ha bị hại nặng), 
TLH 13,5 – 40%; Các đối tượng dịch hại 
khác như rệp sáp, rỉ sắt, thán thư, mọt đục 
quả…gây hại nhẹ. 

Dự kiến thời gian tới: 

Sâu đục thân: Sau khi thu hoạch áp dụng 
triệt để biện pháp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ 
và tiêu hủy gốc cà phê đã bị sâu đục thân 
gây hại nặng. Có thể sử dụng một trong các 
loại thuốc sau để phòng trừ Chlorpyrifos 
Ethyl + Alpha-Cypermethrin (Supertac 
500EC), Diazinon (Diazan 50EC, Diazol 
10GR). 

Bọ xít muỗi: Hiện tại cà phê đang trong giai 
đoạn thu hoạch. Sau khi thu hoạch xong, 
tiến hành cắt tỉa chồi, đọt non đã bị bọ xít 
muỗi gây hại. Thường xuyên kiểm tra đồng 
ruộng để phát hiện kịp thời bọ xít muỗi gây 
hại, phun thuốc phòng trừ từ 1 - 2 đợt mỗi 
đợt cách nhau 10 - 15 ngày. Có thể sử dụng 
thuốc có hoạt chất Alpha-cypermethrin + 
Chlorpyrifos Ethyl (Supertac 500EC), nồng độ 
0,18%, lượng nước sử dụng 1.000 lít/ha. 

KON TUM: 

Tình hình dịch bệnh trong tuần:  

Rệp sáp, mọt đục cành rải rác; bệnh gỉ sắt, 
bệnh khô cành, bệnh đốm mắt cua gây hại 
nhẹ tại các vùng, TLB 2 - 4%; bệnh nấm 
hồng cục bộ tại Kon Plông. 

Bệnh lở cổ rễ rải rác tại Đăk Hà. 

Dự kiến thời gian tới: 

Rệp sáp, mọt đục cành, bệnh khô cành, 
bệnh gỉ sắt, bệnh đốm mắt cua, bệnh nấm 
hồng trên cà phê KD; bệnh lở cổ rễ trên cà 
phê rải rác.  
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Nguồn tham khảo:  

- https://scasa.co.za/blogs/market-reports 
- http://www.ico.org/ 
- http://www.agrimoney.com/ 
- http://www.reuters.com/ 
- http://vinanet.vn/ 
- http://giacaphe.com/ 
 

 

 

 


